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1 24207101283  Đỗ Thị Diễm  Chi 05/04/2000 Quảng Ngãi 28CYC2

2 25217115938  Vương Minh  Chiến 15/03/2001 Quảng Nam 28CYC2

3 25212205224  Trần Anh  Dũng 30/07/2001 Quảng Trị 28CYC2

4 25202102563  Nguyễn Đỗ Nhật  Dương 10/05/2001 Quảng Ngãi 28CYC2

5 24205209650  Trần Thị Thanh  Hà 18/08/2000 Đắk Lắk 28CYC2

6 25203304360  Nguyễn Thị Thu  Hiền 20/03/2001 Quảng Trị 28CYC2

7 25207101289  Phan Thị  Hiệp 04/12/2001 Gia Lai 28CYC2

8 25217209200  Ngô Thị Thu  Hoa 25/02/2000 Đà Nẵng 28CYC2

9 2221532334  Trần Đinh  Hoàng 06/04/1992 Hà Tĩnh 28CYC2

10 25202505659  Trịnh Thị Diệu  Hương 22/09/2001 Quảng Trị 28CYC2

11 2221538294  Nguyễn Cảnh  Khánh 01/09/1997 Nghệ An 28CYC2

12 25202505890  Nguyễn Thị  Lệ 19/12/2001 Quảng Nam 28CYC2

13 25201207777  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 23/08/2001 Quảng Nam 28CYC2

14 25207104766  Trần Thị  Mi 23/03/2001 Đắk Lắk 28CYC2

15 25202104581  Trương Thị Thu  Na 14/11/2001 Quảng Ngãi 28CYC2

16 24207216561  Nguyễn Thị Kiều  Hoa 19/09/2000 Gia Lai 27SSC1 Thi ghép

17 24203105470  Nguyễn Thị Yến  Phương 11/12/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

18 25203310946  Nguyễn Thị Thũy  Chung 02/02/2001 Quảng Trị 27TSC8 Thi ghép
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1 25202705165  Lê Thị  Phú 03/10/2001 Quảng Bình 28CYC2

2 25207117057  Nguyễn Thị Bảo  Phương 15/12/2001 Đà Nẵng 28CYC2

3 25212203256  Nguyễn Thúc  Quốc 11/03/2001 Quảng Trị 28CYC2

4 25207109258  Trần Thị Như  Quỳnh 10/06/2001 Thanh Hóa 28CYC2

5 24205208517  Đặng Thị Thanh  Tâm 05/11/2000 Đà Nẵng 28CYC2

6 24211200124  Võ Ngọc Cao  Thắng 24/02/1997 Đà Nẵng 28CYC2

7 25207115879  Trần Thị Thanh  Thảo 17/03/2001 Đà Nẵng 28CYC2

8 2221532431  Nguyễn Hữu Hoài  Thiện 09/10/1998 Lâm Đồng 28CYC2

9 25202114587  Lê Nhật  Thư 20/03/2001 Quảng Ngãi 28CYC2

10 25207104909  Phạm Linh  Thư 13/11/2001 Quảng Nam 28CYC2

11 25207201885  Trần Thị Thu  Thương 05/03/2001 Quảng Nam 28CYC2

12 25202202172  Nguyễn Thị Diễm  Thuý 26/06/2001 Phú Yên 28CYC2

13 25213004918  Huỳnh Lê Đức  Tín 16/08/2001 Quảng Nam 28CYC2

14 25207108393  Đinh Thị Thùy  Trang 29/09/2001 Quảng Nam 28CYC2

15 2221532353  Phạm Ngọc  Trọng 17/05/1998 Phú Yên 28CYC2

16 25212117103  Nguyễn Văn  Tuấn 25/05/2001 Quảng Ngãi 28CYC2

17 25203305823
 Nguyễn Ngọc
Thanh

 Tuyền 20/09/2001 Quảng Nam 28CYC2

18 24205214532  Trần Nhật  Uyên 30/11/2000 Đắk Lắk 28CYC2

19 25202505875  Nguyễn Thị Thảo  Vân 17/08/2001 Quảng Nam 28CYC2

20 25207104660  Nguyễn Thùy  Vân 05/01/2001 Quảng Nam 28CYC2

21 25202115995  Nguyễn Thị Cẩm  Vĩ 18/06/2001 Quảng Ngãi 28CYC2

22 2221532450  Nguyễn Hữu  Vinh 27/06/1997 Đà Nẵng 28CYC2

23 25202501224  Trần Thị Mỹ  Duyên 24/08/2001 Gia Lai 28SYC1 Lần 1

24 25207104978  Nguyễn Thị Vân  Anh 31/08/2001 Quảng Nam 28TBN1 Thi ghép

25 24217216389  Nguyễn Trung  Kiệt 14/05/2000 Bình Định 28TBN2 Thi ghép

26 26265218016  Dương Thị Minh  Ngọc 06/12/1994 Khánh Hòa 28THT3 Thi ghép
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1 25203310752  Dương Thị Ngọc  Ánh 25/05/2001 Nghệ An 28TSC4

2 25207103678  Nguyễn Cao Kiều  Duyên 10/10/2001 Đà Nẵng 28TSC4

3 24205215203  Lê Trần Ngọc  Hà 24/06/2000 Quảng Bình 28TSC4

4 24215206460  Trần Công  Hùng 05/10/2000 quảng nam 28TSC4

5 25203302329  Lê Thị Thanh  Hương 01/03/2001 Quảng Trị 28TSC4

6 25203305451  Nguyễn Thị Thảo  Hương 20/03/2001 Quảng Trị 28TSC4

7 25203315853  Nguyễn Nhị Quỳnh  Hương 26/10/2001 Quảng Ngãi 28TSC4

8 25203302144  Cao Ngọc Khánh  Huyền 03/03/2001 Thanh Hóa 28TSC4

9 25202800934  Phan Thị Đức  Huỳnh 22/09/2001 Quảng Ngãi 28TSC4

10 25205108757  Phạm Thị Thùy  Linh 10/08/2001 Bình Định 28TSC4

11 24215211535  Võ Lê Nhật  Nam 29/09/2000 Đà Nẵng 28TSC4

12 25207102907  Huỳnh Xuân  Nga 20/08/2001 Quảng Nam 28TSC4

13 25202803299  Ngô Thị Thanh  Ngân 23/02/2001 Quảng Ngãi 28TSC4

14 25203316862  Nguyễn Thị  Ngân 20/04/2001 Lâm Đồng 28TSC4

15 24215206495  Lê Thị Yến  Nhi 11/10/2000 Quảng Trị 28TSC4

16 25203302906  Phan Thị Thục  Nhi 08/02/2001 Quảng Trị 28TSC4

17 25203316809  Trần Thị Nguyệt  Nhi 05/07/2001 Quảng Trị 28TSC4

18 25207103941  Lê Thị Mỹ  Phượng 14/06/2001 Quảng Ngãi 28TSC4

19 24205208412  Nguyễn Như  Quỳnh 21/07/2000 Quảng Trị 28TSC4

20 25205107935  Nguyễn Xuân  Quỳnh 26/07/2001 Bình Định 28TSC4

21 25205107953  Nguyễn Khánh  Quỳnh 26/07/2001 Bình Định 28TSC4

22 24205203716  Nguyễn Lê Hoài  Thanh 22/09/2000
Thừa Thiên

Huế
28TSC4

23 24205206245  Võ Thị Thu  Thanh 07/07/2000 Quảng Trị 28TSC4

24 24215215261  Đoàn Anh  Thông 02/09/2000 Phú Yên 28TSC4

25 25202300251  Phạm Vi  Tính 19/09/2001 Phú Yên 28TSC4

26 25203100191  Phạm Thị Thu  Trâm 11/10/2001 Phú Yên 28TSC4

27 24205216647  Trịnh Thị Minh  Trang 12/11/2000 Đắk Lắk 28TSC4

28 25202201926  Trương Nữ Huyền  Trang 17/08/2001 Bình Định 28TSC4
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29 25217107985  Nguyễn Văn  Trí 20/09/2001 Đà Nẵng 28TSC4

30 25212604403  Trần Thanh  Xuân 01/12/2001 Quảng Nam 28TSC4

31 25207103742  Nguyễn Thị  Xuyến 25/11/2001 Đà Nẵng 28TSC4

32 25205108358  Thái Thị  Thương 02/10/2001 Quảng Trị 28TSC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 4


